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Số:             /QĐ-BNN-PC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Hà Nội,  ngày         tháng       năm   

 

 

 QUYẾT ĐỊNH 
Hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định

tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn  
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật sửa đổi , 
bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 
157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; 

Căn cứ Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT  ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám định tư pháp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy bỏ công nhận đối với người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ 
chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn đã được công nhận tại Quyết định số 5979/QĐ-BNN-PC ngày 
28/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm: 

1. Danh sách hủy bỏ công nhận 30 người giám định tư pháp theo vụ việc tại 
Phụ lục I kèm theo Quyết định này. 

2. Danh sách hủy bỏ công nhận 01 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc tại 
Phụ lục II kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều 
chỉnh danh sách, gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, gửi Bộ Tư pháp theo quy định tại Thông tư  
số 20/2022/TT-BNNPTNT. 

04



2

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức 

cán bộ, các cá nhân, tổ chức tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.         

           
Nơi nhận:                                                                                                

- Như Điều 4;                                                                      
- Bộ trưởng (để b/c);                                                     
- Bộ Tư pháp;  
- Cổng thông tin điện tử Bộ NN&PTNT; 
- Lưu: VT, PC (Đại; 05b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Võ Văn Hưng 
 



BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VỤ PHÁP CHẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TTr-PC Hà Nội, ngày   tháng     năm    

TỜ TRÌNH 
V/v quyết định hủy bỏ công nhận cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo 

vụ việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

Kính gửi:   Thứ trưởng Võ Văn Hưng 

Thực hiện quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012 (được sửa đổi, 
bổ sung năm 2020) và Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2023 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám định tư pháp 
trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

Vụ Pháp chế kính trình Thứ trưởng quyết định hủy bỏ công nhận người 
giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành Quyết định 

Thực hiện quy định pháp luật về giám định tư pháp, năm 2023, Bộ đã triển 
khai rà soát và ban hành quyết định công nhận1 226 cá nhân là người GĐTP theo 
vụ việc2, 35 tổ chức3 và Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là tổ chức GĐTP 
theo vụ việc. 

Để đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin về cá nhân, tổ chức 
giám định tạo thuận lợi cho việc trưng cầu giám định tư pháp của các cơ quan tiến 
hành tố tụng, hàng năm, Bộ tiến hành việc rà soát lại thông tin về các cá nhân, tổ 
chức giám định tư pháp theo vụ việc đã được công nhận.  

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 157/2020/NĐ-CP), Bộ có nhiệm vụ ra quyết định hủy bỏ công nhận người 
giám định tư pháp theo vụ việc tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc không còn 
có đủ điều kiện theo quy định của Luật Giám định tư pháp. 

Đồng thời, Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT giao Vụ trưởng Vụ Pháp 
chế có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra 
quyết định hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám 

1 Tại Quyết định số 5979/QĐ-BNN-PC ngày 28/12/2023 
2 Lĩnh vực cụ thể: Thú y (54); Chăn nuôi (06); Thủy lợi (92); Đê điều, PCTT (07); Thủy sản (09); Lâm nghiệp (46); Trồng trọt (02); Cơ điện 
nông nghiệp (10). 
3Lĩnh vực: Thú y (15); Chăn nuôi (01); Bảo vệ thực vật (02); An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (06); Thủy lợi (05); Thủy sản (01); Lâm 
nghiệp (05) và 10 Cơ quan khoa học CITES Việt Nam 
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định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý; điều chỉnh danh sách, gửi 
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
gửi Bộ Tư pháp (tại điểm b khoản 8 Điều 9 Thông tư). 

Vụ Pháp chế đã phối hợp cùng với các đơn vị rà soát lại danh sách các tổ 
chức, cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc đã được công nhận năm 2023 và 
theo đề nghị của các đơn vị, sẽ hủy bỏ công nhận đối với 01 tổ chức, 30 cá nhân.  

Vì vậy, việc ban hành Quyết định hủy bỏ công nhận người giám định tư 
pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là cần thiết.   

2. Quá trình soạn thảo Quyết định 

Thực hiện quy định của Thông tư 20/2022/TT-BNNPTNT, Vụ Pháp chế đã 
tiến hành các công việc sau:  

(1) Triển khai rà soát: Vụ Pháp chế đã tham mưu, trình ban hành Công văn 
số 8451/BNN-PC ngày 11/11/2024 gửi các đơn vị thuộc Bộ tiến hành rà soát cá 
nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và hoàn thiện hồ sơ 
đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, công nhận, hủy bỏ công nhận theo quy định tại 
20/2022/TT-BNNPTNT, gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp, xem xét.  

(2) Kiểm tra hồ sơ: Vụ đã nhận được văn bản của 13 đơn vị4, trong đó đề 
nghị hủy bỏ công nhận đối với: 

- 30 cá nhân trong các lĩnh vực: thú y (24); lâm nghiệp (03); thủy sản (02); 
đê điều, phòng chống thiên tai (01).  

Lý do hủy bỏ: Chuyển đổi công tác; Không còn nguyện vọng tiếp tục tham 
gia hoạt động giám định 

- 01 tổ chức trong lĩnh vực chăn nuôi. 
Lý do hủy bỏ: Tổ chức được chia tách thành các đơn vị mới. 
 (3) Tổng hợp, trình ban hành: Vụ đã tổng hợp Danh sách cá nhân, tổ chức 

đề nghị hủy bỏ công nhận, gồm có: 30 cá nhân; 01 tổ chức, đảm bảo phù hợp với 
quy định tại Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT. 

Như vậy, sau khi hủy bỏ công nhận thì số cá nhân, tổ chức GĐTP thuộc 
quản lý của Bộ sẽ giảm xuống (so với năm 2023) còn 196 cá nhân và 34 tổ chức. 

3. Nội dung dự thảo Quyết định  

Tên Quyết định: Quyết định hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp 
theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc của Bộ Nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

Bố cục: Gồm 4 Điều và 02 Phụ lục kèm theo 

4 Gồm có: Cục Lâm nghiệp; Cục Kiểm lâm; Viện Điều tra Quy hoạch rừng; Trường Đại học Lâm nghiệp; Viện nghiên cứu và phát triển lâm 
nghiệp nhiệt đới; Cục Bảo vệ thực vật; Cục Kiểm ngư; Cục Thủy sản; Cục Thủy lợi; Cục Trồng trọt; Cục Đê điều và PCTT; Cục Chăn nuôi; 
Cục Thú y
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Nội dung chính: 
- Hủy bỏ công nhận đối với 30 người giám định tư pháp theo vụ việc (Phụ 

lục I) và 01 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc (Phụ lục II) đã được công 
nhận tại Quyết định số 5979/QĐ-BNN-PC ngày 28/12/2023. 

- Giao Vụ Pháp chế điểu chỉnh danh sách chung của bộ và phối hợp với các 
đơn vị liên quan thực hiện đăng tải Danh sách lên lên CổngTTĐT của Bộ và gửi 
Bộ Tư pháp theo quy định. 

 
Vụ Pháp chế kính trình Thứ trưởng xem xét, ký ban hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VTr Vụ PC (để b/c); 
- Lưu PC. 

KT. VỤ TRƯỞNG  
PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Ngô Thị Tuyết 



Phụ lục I 

DANH SÁCH HỦY BỎ CÔNG NHẬN NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 

TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BNN-PC ngày     tháng    năm 20     của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chuyên môn 

Lĩnh vực 

giám định 
Địa chỉ 

I LĨNH VỰC THÚ Y 

1  Tăng Anh Vinh 22/07/1974 Thạc sĩ Thú y Thú y Phòng Thú y cộng đồng, Cục Thú y  

2  Phạm Thành Long 17/07/1975 Thạc sĩ Thú y Thú y Phòng Dịch tễ, Cục Thú y  

3  Đinh Nam Phương 04/10/1981 
Thạc sĩ Nuôi 

trồng thủy sản 
Thú y Phòng Kiểm dịch, Cục Thú y  

4  Nguyễn Thế Hiền 31/10/1981 Thạc sĩ Thú y Thú y Phòng Thú y thủy sản, Cục Thú y  

5  
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
04/9/1975 Tiến sĩ Thú y Thú y Chi cục Thú y vùng I, Cục Thú y 

6  Bùi Đức Anh 09/07/1980 Thạc sĩ Thú y Thú y Chi cục Thú y vùng II, Cục Thú y 

7  Lê Đình Huệ 20/5/1970 Thạc sỹ thú y Thú y Chi cục Thú y vùng III, Cục Thú y 

8  Phan Văn Thìn 12/4/1976 Thạc sĩ Thú y Thú y Chi cục Thú y vùng III, Cục Thú y 

9  Bùi Quang Châu 20/3/1971 Bác sỹ thú y Thú y Chi cục Thú y vùng III, Cục Thú y 
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chuyên môn 

Lĩnh vực 

giám định 
Địa chỉ 

10  Lê Đăng Trung 11/3/1967 Bác sĩ Thú y Thú y Chi cục Thú y vùng III, Cục Thú y 

11  Nguyễn Khắc Duật 22/10/1978 Bác sỹ Thú y Thú y Chi cục Thú y vùng IV, Cục Thú y 

12  
Nguyễn Thị Mỹ 

Phương 
30/10/1979 Bác sỹ Thú y Thú y Chi cục Thú y vùng IV, Cục Thú y 

13  Lê Chí Kiên 09/05/1970 Thạc sĩ thú y Thú y Chi cục thú y vùng V, Cục Thú y 

14  Lâm Văn Tú 15/06/1983 Đại học Thú y Thú y Chi cục Thú y vùng VI, Cục Thú y 

15  Lê Thị Hồng Hà 08/08/1980 Thạc sĩ Thú y Thú y Chi cục Thú y vùng VI, Cục Thú y 

16  Diệp Quốc Trường 20/05/1982 Thạc sĩ Thú y Thú y Chi cục Thú y vùng VII, Cục Thú y 

17  Ninh Anh Thắng 02/06/1973 Bác sĩ Thú y Thú y 
Chi cục Kiểm dịch động vật  

vùng Lào Cai, Cục Thú y 

18  Võ Song Tú 20/9/1990 Bác sĩ Thú y Thú y 
Chi cục Kiểm dịch động vật  

vùng Lào Cai, Cục Thú y 

19  
Trần Thị Phương 

Chi 
04/9/1984 Bác sĩ Thú y Thú y 

Chi cục Kiểm dịch động vật  

vùng Lạng Sơn, Cục Thú y 

20  
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
14/01/1976 Thạc sỹ Thuốc thú y 

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y  

Trung ương I, Cục Thú y 

21  Bùi Văn Tâm 08/03/1977 Thạc sĩ hóa học Thuốc thú y 
Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y  

Trung ương II, Cục Thú y 
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STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chuyên môn 

Lĩnh vực 

giám định 
Địa chỉ 

22  Phạm Thanh Nghiệm 21/5/1973 Bác sĩ Thú y Thuốc thú y 
Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y  

Trung ương II, Cục Thú y 

23  Vũ Dũng Minh 
06/11/1984 Thạc sỹ thú y 

Cộng đồng 

Thú y Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y  

Trung ương I, Cục Thú y 

24  
Nguyễn Thị Thúy 

Mận 
21/03/1984 Bác sỹ Thú y 

Chẩn đoán bệnh 

động vật 

Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương, Cục 

Thú y 

II LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

1  

Vy Thị Ngọc Anh 13/02/1991 Thạc sỹ Lâm nghiệp 

Chi cục Kiểm lâm vùng IV,  

Cục Kiểm lâm 

 

2  
Tô Văn Dương 13/02/1976 Đại học Lâm nghiệp 

Chi cục Kiểm lâm vùng IV,  

Cục Kiểm lâm 

3  

Nguyễn Văn Toản 04/10/1990 

Kỹ sư Quản lý 

bảo vệ tài 

nguyên rừng và 

môi trường 

Lâm nghiệp 

Viện Nghiên cứu và Phát triển  

lâm nghiệp nhiệt đới, Hội Liên hiệp Khoa học 

và Kỹ thuật Việt Nam 

III LĨNH VỰC THỦY SẢN 

1  Đoàn Mạnh Hiếu 18/07/1982 Thủy sản Thủy sản Cục Kiểm ngư 

2  Lê Văn Thư 15/10/1968 Thủy sản Thủy sản Cục Kiểm ngư 

IV LĨNH VỰC ĐÊ ĐIỀU, PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

1  

Nguyễn Hiệp 03/5/1978 

Thạc sỹ, 

Xây dựng công 

ttình thủy 

Đê điều, Phòng 

chống thiên tai 

Cục Quản lý đê điều  

và Phòng, chống thiên tai 

 

   
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 



 

 

 Phụ lục II 

DANH SÁCH HỦY BỎ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 

TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-BNN-PC ngày    tháng    năm 2025 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

S 

T 

T 

Tên tổ chức Quyết định thành lập 
Lĩnh vực 

chuyên môn 

Lĩnh vực 

giám định 
Địa chỉ/ Liên hệ 

II LĨNH VỰC CHĂN NUÔI 

1 1 
Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và 

kiểm định chăn nuôi, Cục Chăn nuôi 

Số 310/QĐ-BNN- TCCB,  

ngày 07/5/2005 
Chăn nuôi Chăn nuôi 

Xã Tân Phong, phường Thụy Phương, quận 

Bắc Từ Liêm, Tp  Hà Nội 

   
 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 




